
109 學年度第 1 學期資訊管理系班級課表 

四技越南(學期：三上)C班 107 上學期入學(I)    

導師：張鴻騰  Giáo viên chủ nhiệm: Trương Hồng Thăng 

  星期一 
Thứ 2 

星期二 
Thứ 3 

星期三 
Thứ 4 

星期四 
Thứ 5 

星期五 
Thứ6 

1  8:20 
 9:10 

 

40102502(必) ( buộc) 
機器人概論 

Giới thiệu về rô bôt 
 

莊漢聲 

綜 412 

Tổng 412 
 

 

40000619(選) (chọn) 
職業安全衛生 

(自然應用) 

Vệ sinh an toàn   
nghề nghiệp 

(Ứng dụng tự nhiên) 
 

錢良財 

綜 314 

Tổng 314 
 

40103543(必) 

( buộc) 

企業實習(三) 

Thực tập 

doanh 

nghiệp 3 
 

40103543(必) 

( buộc) 

企業實習(三) 

Thực tập 

doanh 

nghiệp 3 

 

40103543(必) 

( buộc) 

企業實習(三) 

Thực tập 

doanh 

nghiệp 3 

 

2  9:20 
10:10 

3 10:20 
11:10 

40102495(選) (chọn) 
決策支援系統 

Hệ thống hỗ trợ  
chiến lược 

 

莊漢聲 

綜 412 

Tổng 412 
 

4 11:20 
12:10 

 

40102501(必) ( buộc) 
APP 創意與設計 

Sáng tạo và thiết kế 
APP  
 

張鴻騰 

綜 412 

Tổng 412 
 

5 12:20 
13:10 

     

6 13:20 
14:10 

 

40102501(必) ( buộc) 
APP 創意與設計 

Sáng tạo và thiết kế 
APP 
 

張鴻騰, 

綜 412 

Tổng 412 
  

40103543(必) 

( buộc) 

企業實習(三) 

Thực tập 

doanh 

nghiệp 3 
 

40103543(必) 

( buộc) 

企業實習(三) 

Thực tập 

doanh 

nghiệp 3 
 

40103543(必) 

( buộc) 

企業實習(三) 

Thực tập 

doanh 

nghiệp 3 

 

7 14:20 
15:10 

8 15:20 
16:10 

 

40102428(選) 

VB 程式設計 

Lập trình VP 
 

邱筱雅 

綜 412 

Tổng 412 
 

9 16:20 
17:10 

10 17:20 
18:00    

※    灰色區域為學生實習日期，實際工作時間依據公司分配。Phần màu xám là thời gian thực tập 
của sinh viên, thời gian làm việc thực tế dựa theo sự sắp xếp của công ty 

http://portal.ydu.edu.tw/pubinfo/GetCosOutline.asp?mCos_Id=40102502&mCos_Class=H&mSmtr=1091
http://portal.ydu.edu.tw/pubinfo/GetCosOutline.asp?mCos_Id=40000619&mCos_Class=G&mSmtr=1091
http://portal.ydu.edu.tw/pubinfo/GetCosOutline.asp?mCos_Id=40000619&mCos_Class=G&mSmtr=1091
http://portal.ydu.edu.tw/pubinfo/GetCosOutline.asp?mCos_Id=40102495&mCos_Class=H&mSmtr=1091
http://portal.ydu.edu.tw/pubinfo/GetCosOutline.asp?mCos_Id=40102501&mCos_Class=H&mSmtr=1091
http://portal.ydu.edu.tw/pubinfo/GetCosOutline.asp?mCos_Id=40102501&mCos_Class=H&mSmtr=1091
http://portal.ydu.edu.tw/pubinfo/GetCosOutline.asp?mCos_Id=40102428&mCos_Class=H&mSmtr=1091

